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- Lớp tiếng Anh nâng cao 1 sẽ bắt đầu học từ học kỳ 2 năm học 2013-2014

STT MSSV HỌ & TÊN LỚP
1 1354040019 Lê Lưu Thảo Châu KT13DB01
2 1354042273 Phùng Thị Bích Hà KT13DB01
3 1354040070 Nguyễn Ngọc Mai Khanh KT13DB01
4 1354040130 Nguyễn Ngọc Yến Nhi KT13DB01
5 1354040145 Bùi Hồng Phúc KT13DB01
6 1354040155 Lê Ngọc Quế KT13DB01
7 1354010303 Nguyễn Thị Hạnh Thảo KT13DB01

1 1351010079 Trương Trọng Minh LA13DB01
2 1354060120 Ngô Nguyễn Nguyên Ngọc LA13DB01
3 1354060128 Nguyễn Thanh Tài Nhân LA13DB01
4 1354060145 Phạm Thị Như Quỳnh LA13DB01
5 1354060171 Trần Thu Thủy LA13DB01
6 1354060190 Huỳnh Việt Minh Trí LA13DB01
7 1354060202 Nguyễn Thị Hoàng Uyên LA13DB01

1 1354010001 Thiều Thị Như An QT13DB01
2 1354020005 Nguyễn Ngọc Phương Anh QT13DB01
3 1354010015 Phạm Nguyễn Lan Anh QT13DB01
4 1354020010 Nguyễn Hoàng Bá QT13DB01
5 1354010055 Lê Thành Đạt QT13DB01
6 1354010028 Nguyễn Ngọc Diệp QT13DB01
7 1354010048 Dương Trùng Dương QT13DB01
8 1354010044 Nguyễn Mai Hồng Duyên QT13DB01
9 1354010118 Hồ Cao Thiên Hương QT13DB01

10 1354010140 Thiềm Tuấn Kiệt QT13DB01
11 1355010032 Vương Hoàng Khánh Linh QT13DB01
12 1354010173 Phạm Nguyên Thiên Lý QT13DB01
13 1354040097 Lê Thị Tiểu My QT13DB01
14 1354010245 Lê Hoài Phúc QT13DB01
15 1354010251 Nguyễn Hoàng Kiều Phụng QT13DB01
16 1354020083 Nguyễn Ngọc Kỳ Phương QT13DB01
17 1354010266 Phạm Tường Quyên QT13DB01
18 1354010277 Hà Cao Sơn QT13DB01
19 1354010364 Lê Nguyễn Minh Triết QT13DB01
20 1354010387 Hoàng Phương Uyên QT13DB01
21 1354010411 Lê Nguyễn Khánh Vy QT13DB01
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STT MSSV HỌ & TÊN LỚP
1 1354010017 Nguyễn Thuý Ái QT13DB02
2 1354010049 Phùng Thị Thùy Dương QT13DB02
3 1354010065 Võ Thị Trúc Giang QT13DB02
4 1354010067 Lang Thanh Hà QT13DB02
5 1354010098 Quách Phú Hoàng QT13DB02
6 1354030052 Đỗ Thị Hương QT13DB02
7 1354010135 Bùi Ngọc Khôi QT13DB02
8 1354020056 Vũ Nguyễn Khánh Linh QT13DB02
9 1357010071 Võ Nga My QT13DB02

10 1354012474 Hồ Hồng Ngân QT13DB02
11 1354020065 Nguyễn Thị Minh Ngọc QT13DB02
12 1353010104 Nguyễn Ngọc Kha Nguyệt QT13DB02
13 1354010257 Tôn Nữ Nam Phương QT13DB02
14 1354010269 Nguyễn Ngọc Quỳnh QT13DB02
15 1354010325 Đoàn Minh Thuận QT13DB02
16 1354010371 Mai Huỳnh Thanh Trúc QT13DB02
17 1354010398 Trương Ngọc Thùy Vân QT13DB02
18 1354010416 Trần Khánh Vy QT13DB02
19 1354010417 Lê Nhật Xuân QT13DB02
20 1354010423 Trần Hải Yến QT13DB02

1 1354032183 Lê Thanh Chí TN13DB01
2 1354040023 Phan Đổng Cơ TN13DB01
3 1354030023 Nguyễn Anh Đào TN13DB01
4 1354032219 Trần Thị Thanh Hiền TN13DB01
5 1354030055 Nguyễn Hoàng Khanh TN13DB01
6 1354012462 Trần Bảo Khánh TN13DB01
7 1354030060 Nguyễn Thị Hồng Lan TN13DB01
8 1354032289 Nguyễn Thảo Nguyên TN13DB01
9 1354032288 Nguyễn Bình Nguyên TN13DB01

10 1354030088 Thái Thiện Nhân TN13DB01
11 1354030104 Nguyễn Thị Minh Phương TN13DB01
12 1354032313 Bằng Ngọc Xuân Quỳnh TN13DB01
13 1354010333 Nguyễn Hoàng Anh Thư TN13DB01
14 1354030133 Nguyễn Quỳnh Minh Thy TN13DB01
15 1354050106 Lê Quang Quốc Trung TN13DB01
16 1354030150 Phan Nguyễn Khuê Tú TN13DB01
17 1354052203 Trần Nguyễn Phương Uyên TN13DB01
18 1354032407 Nguyễn Thúy Vy TN13DB01

1 1351020055 Võ Đỗ Anh Khoa XD13DB01
2 1351020077 Nguyễn Trọng Nhân XD13DB01


